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NHẬP MÔN KỸ THUẬT 
ĐTVT

Tuần 5: Cơ sở kỹ thuật điện tử - viễn
thông (Phần 1)

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Khoa Điện tử - Viễn thông

Giới thiệu

• Linh kiện điện tử

• Điện tử tương tự

• Tần số cao: Điện tử cao tần

• Điện tử số
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Linh kiện điện tử

• Điện trở (Resistor)

• Tụ điện (Capacitor)

• Cuộn dây (Inductor)

• Diode

• Transistor
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Điện trở

• Ký hiệu: R

• Đơn vị: Ohm

• Linh kiện thụ động
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Điện trở
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Điện trở
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Điện trở
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Giới thiệu
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Biến trở

• Biến trở là các thiết bị có điện trở thuần có thể biến đổi giá trị điện
trở được theo ý muốn.

• Đơn vị: Ohm

• Linh kiện thụ động
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Biến trở
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Tụ điện

• Ký hiệu: C

• Đơn vị: Fara

• Linh kiện thụ động
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Tụ điện
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Tụ điện
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Tụ điện

• Tụ hóa: Giá trị điện dung của tụ hoá được ghi trực tiếp trên thân tụ

• Tụ giấy , tụ gốm: 
• Lấy hai chữ số đầu nhân với 10(Mũ số thứ 3 )

• Ví dụ tụ gốm ghi 474K nghĩa là
Giá trị = 47 x 10 4 = 470000 p ( Lấy đơn vị là picô Fara)

= 470 n Fara = 0,47 µF

• Chữ K hoặc J ở cuối là chỉ sai số 5% hay 10% của tụ điện.

• Có một cách ghi trị số khác là ghi lại giá trị và lấy đơn vị là MicroFara.
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Tụ điện

• Bất kể tụ điện nào cũng được ghi trị số điện áp ngay sau giá trị 
điện dung, đây chính là giá trị điện áp cực đại mà tụ chịu được, 
quá điện áp này tụ sẽ bị nổ.

• Khi lắp tụ vào trong một mạch điện có điện áp là U thì bao giờ tụ 
điện cũng có giá trị điện áp cực đại cao gấp khoảng 1,4xU.

• Ví dụ mạch 12V phải lắp tụ 16V, mạch 24V phải lắp tụ 35V, v.v.
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Cuộn cảm

• Cuộn cảm (hay cuộn từ, cuộn từ cảm) là một loại linh kiện điện tử 
thụ động tạo từ một dây dẫn điện với vài vòng quấn, sinh ra từ 
trường khi có dòng điện chạy qua.

• Đơn vị: Henry

• Ký hiệu: L

L
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Cuộn cảm

17

Đèn LED

• LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) 
là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoại, tử 
ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán 
dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n.
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Diode
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Diode
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Led 7 đoạn
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Led 7 đoạn
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Transistor

• Transistor được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một 
khóa điện tử đóng/ngắt mạch. 

• Transistor là thành phần cơ bản xây dựng nên cấu trúc mạch ở 
máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác.

• Transistor là một loại linh kiện bán dẫn chủ động.
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Transistor
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Transistor

BJT JFET MOSFET
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Transistor

Mạch khuếch đại (kết hợp transistor, R, C) Mạch tạo dao động (kết hợp OPAMP, R, C)26
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Transistor

Mạch tạo dao động
(Kết hợp OPAMP, R, C) 27

Các loại linh kiện
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Các loại linh kiện

• Linh kiện mạch tương tự (Mạch khuếch đại thuật toán OPAMP)

• Linh kiện mạch số (74LSxx, 54LSxx, v.v.)

• Vi điều khiển (PIC, Atmel – Arduino, 89C51, v.v.)

• Linh kiện công suất (Opto, rờ-le, DIAC, TRIAC, v.v.)

• Linh kiện chuyển đổi tín hiệu tương tự - số (ADC), số - tương tự
(DAC)

• Linh kiện cao tần
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OPAMP

• OPAMP là mạch khuếch đại thuật toán (Operation Amplifier)

• Linh kiện tiêu biểu: OPAMP 741

• Ứng dụng: Khuếch đại tín hiệu, tính toán, mạch lọc, mạch so sánh, 
v.v.
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OPAMP

Mạch khuếch đại không đảo dấu Mạch so sánh
31
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Linh kiện mạch số

• Cổng logic là mạch điện thực hiện một phép toán logic

• Các cổng Logic: AND, OR, NOT, XOR

• Có 2 mức: mức 0/thấp (0V), mức 1/cao (điện thế cung cấp)

• Linh kiện 74LSxx

• Mạch so sánh, cộng/trừ, giải mã, đa hợp, giải đa hợp, v.v.

• Mạch vi điều khiển, vi xử lý
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Linh kiện mạch số

34



18

Linh kiện mạch số

Mạch cộng dùng cổng logic Mạch trừ dùng cổng logic
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Linh kiện mạch số

ALU

Cộng Trừ Nhân/Chia
Phép toán

Logic
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Linh kiện mạch số

Linh kiện số vỏ DIP 37

Nguồn điện

• Nguồn điện xoay chiều (AC)

• Nguồn điện 1 chiều (DC)

• Các linh kiện chủ yếu dùng nguồn điện 1 chiều

• Biến đổi từ nguồn điện xoay chiều thành nguồn điện 1 chiều

• Câu hỏi: Nguồn từ USB là nguồn xoay chiều hay 1 chiều ?
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Mạch nguồn
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Mạch nguồn

Biến
thế

Diode 
cầu

chỉnh lưu

Linh kiện IC 
ổn áp
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Mạch nguồn
Linh kiện: 

• Biến thế: 1, 

• LM7805: 1, 

• Diode 1N4007: 4

• Tụ điện: 1000uFx1, 100uFx1

• Đèn Led: 1

• Điện trở 1K: 1

• Đầu cắm: 2 chân x 2, 10 chân x 1
41

Sử dụng Test Board
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Sử dụng Test Board

• Hay còn gọi là Bread Board/Project 
Board.

• Đường kẻ màu đỏ (a,d) : dòng điện sẽ 
đi và nối nhau theo chiều ngang.

• Đường kẻ màu xanh dương (b,c) : 
dòng điện sẽ đi và nối nhau theo chiều 
dọc.

• Các khu vực a - b - c - d : mỗi vùng 
đều tách biệt, dòng điện ở vùng nào 
thì chỉ vùng đó có.
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Sử dụng Test Board
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Sử dụng Test Board

45

Ứng dụng

• Làm đèn LED từ USB

• 4 mạch ứng dụng lý thú từ USB
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Ứng dụng
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